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Nội dung bài viết 

1. Bộ 18 bài tập trắc nghiệm Sinh 12 Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể 
sinh vật 

2. Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh lớp 12 Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của 
quần thể sinh vật 

Bộ 18 bài tập trắc nghiệm Sinh 12 Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật 

Câu 1: Kích thước của một quần thể không phải là? 

A. Tổng số cá thể của nó. 

B. Tổng sinh khối của nó. 

C.Năng lượng tích lũy trong nó. 

D. Kích thước nơi nó sống. 

Câu 2: Mức độ sinh sản không phụ thuộc vào 

A. Số lượng trứng hay con non của 1 lứa đẻ 

B. Số lứa đẻ của cá thể cái trong đời 

C. Tuổi trưởng thành sinh dục của cá thể 

D. Tỉ lệ số tuổi của cá thể trong quần thể 

Câu 3: Về phương diện lí thuyết, quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học trong những điều 

kiện nào? 

A. Nguồn sống của môi trường rất dồi dào 

B. Không gian cư trú của quần thể không giới hạn 

C. Điều kiện ngoại cảnh và khả năng sinh học đều thuận lợi cho sự sinh sản 

D. Cả A, B và C 

Câu 4: Cho các thông tin sau 

1. Điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể. 

2. Giảm bớt tính chất căng thẳng của sự cạnh tranh. 

3. Tăng khả năng sử dụng nguồn sống từ môi trường 
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4. Tìm nguồn sống mới phù hợp với từng cá thể. 

Những thông tin nói về ý nghĩa của sự nhập cư hoặc di cư của những cá thể cùng loại từ quần thể 

này sang quần thể khác là: 

A. (1), (2) và (3) 

B. (1), (3) và (4) 

C. (1), (2) và (4) 

D. (2), (3) và (4) 

Câu 5: Mức độ tử vong không phụ thuộc 

A. Trạng thái của quần thể 

B. Các điều kiện sống của môi trường 

C. Tuổi trưởng thành sinh dục của cá thể 

D. Mức độ khai thác của con người 

Câu 6: Khi môi trường sống không đồng nhất và thường xuyên thay đổi, loại quần thể nào sau 

đây có khả năng thích nghi cao nhất? 

A. Quần thể có kích thước lớn và sinh sản hữu tính bằng tự phối 

B. Quần thể có kích thước lớn và sinh sản hữu tính bằng ngẫu phối 

C. Quần thể có kích thước nhỏ và sinh sản vô tính 

D. Quần thể có kích thước nhỏ và sinh sản hữu tính bằng ngẫu phối 

Câu 7: Xét quần thể các loài 

1. Cá trích 
2. Cá mập 
3. Tép 
4. Tôm bạc 

Kích thước quần thể của các loài theo thứ tự lớn dần là 

A. (1), (2), (3) và (4) 

B. (2), (3),(4) và (1) 

C. (2), (1), (4) và (3) 
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D. (3), (2), (1) và (4) 

Câu 8: Trong một khu bảo tồn ngập nước có diện tích 5000 ha. Người ta theo dõi số lượng cá 

thể của 1 quần thể chim: năm thứ nhất khảo sát thấy mật độ cá thể trong quần thể là 0,25 cá 

thể/ha; năm thứ hai khảo sát thấy số lượng cá thể của quần thể là 1350. Biết tỉ lệ tử vong của 

quần thể là 2%/năm và không có xuất – nhập cư. Nhận định nào sau đây là đúng? 

A. Kích thước của quần thể thể tăng 6% trong 1 năm. 

B. Số lượng cá thể của quần thể ở năm thứ nhất là 1225 con. 

C. Tỉ lệ sinh sản của quần thể là 8%/năm. 

D. Mật độ cá thể ở năm thứ hai là 0,27 cá thể/ha 

Câu 9: Cho các phát biểu sai về kích thước của quần thể 

1. Kích thước của quần thể sinh vật là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì 

cấu trúc. 

2. Nếu vượt quá kích thước tối đa thì số lượng sẽ nhanh chóng giảm vì giao phối gần dễ xảy 

ra làm 1 số lớn cá thể bị chết do thoái hóa giống. 

3. Các yếu tố ảnh hưởng tới kích thước của quần thể là nguồn thức ăn, nơi ở, sự phát tán cá 

thể trong quần thể. 

4. Số lượng cá thể của quần thể luôn là một hằng số (ổn định không đổi). 

5. Khi kích thước của quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể có thể rơi vào trạng thái 

suy giảm dẫn tới diệt vong 

Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu sai? 

A. 2 

B. 3  

C. 4  

D. 5 

Câu 10: Những yếu tố nào có liên quan đến mật độ cá thể của quần thể và làm giới hạn kích 

thước quần thể? 

1. Sự cạnh tranh về nguồn thức ăn hoặc nơi sống giữa các cá thể trong quần thể. 

2. Các bệnh dịch truyền nhiễm. 

3. Tập tính ăn thịt. 

4. Các chất thải độc do quần thể sinh ra. 

5. Tỉ lệ giới tính. 

Phương án đúng là: 
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A. (1), (2), (3) và (4) 

B. (1), (2), (3) và (5) 

C. (2), (3), (4) và (5) 

D. (1), (3), (4) và (5) 

Câu 11: Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa. Nếu kích thước quần 

thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới mức diệt vong. 

Nguyên nhân là do 

A. Số lượng cá thể trong quần thể quá ít, quần thể không có khả năng chống chọi với những thay 

đổi của môi trường 

B. Khả năng sinh sản suy giảm do cơ hội gặp nhau của cá thể đực cá thể cái ít 

C. Số lượng cá thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe dọa sự tồn tại của quần thể 

D. Cả A, B và C 

Câu 12: Nếu kích thước quần thể vượt quá kích thước tối đa thì đưa đến hậu quả gì? 

A. Phần lớn các cá thể bị chết do cạnh tranh gay gắt 

B. Quần thể bị phân chia thành hai 

C. Một số cá thể di cư ra khỏi quần thể 

D. Phần lớn cá thể bị chết do dịch bệnh 

Câu 13: Mức độ tử vong của quần thể phụ thuộc vào yếu tố nào? 

A. Tuổi sinh lí 

B. Mật độ 

C. Tỉ lệ giới tính 

D. Sự phân bố cá thể 

Câu 14: Một quần thể như thế nào là quần thể không sinh trưởng nhanh? 

A. Trong quần thể có nhiều cá thể ở tuổi trước sinh sản hơn cá thể sinh sản. 

B. Trong quần thể có kiểu phân bố tập trung. 
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C. Quần thể gần đạt sức chứa tối đa. 

D. Quần thể có nhiều cá thể ở tuổi sau sinh sản hơn cá thể sinh sản. 

Câu 15: Xét các yếu tố sau đây? 

I: Sức sinh sản và mức độ tử vong của quần thể. 

II: Mức độ nhập cư và xuất cư của các cá thể và hoặc ra khỏi quần thể. 

III: Tác động của các nhân tố sinh thái và lượng thức ăn trong môi trường. 

IV: Sự tăng giảm lượng cá thể của kẻ thù, mức độ phát sinh bệnh tật trong quần thể. 

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi kích thước của quần thể là: 

A. I và II. 

B. I, II và III. 

C. I, II và IV. 

D. I, II, III và IV. 

Câu 16: Kích thước của một quần thể không phải là? 

A. Tổng số cá thể của nó. 

B. Tổng sinh khối của nó. 

C. Năng lượng tích lũy trong nó. 

D. Kích thước nơi nó sống. 

Câu 17: Mật độ của quần thể là? 

A. Số lượng cá thể trung bình của quần thể được xác định trong một khoảng thời gian xác định 

nào đó. 

B. Số lượng cá thể cao nhất ở một thời điểm xác định nào đó trong một đơn vị diện tích nào đó 

của quần thể. 

C. Khối lượng sinh vật thấp nhất ở một thời điểm xác định trong một đơn vị thể tích của quần 

thể. 

D. Số lượng cá thể có trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể. 
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Câu 18: Quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm năng sinh học trong điều kiện nào sau đây? 

A. Nguồn sống trong môi trường không hoàn toàn thuận lợi, gây nên sự xuất cư theo mùa. 

B. Nguồn sống trong môi trường rất dồi dào, hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của các cá thể. 

C. Nguồn sống trong môi trường không thuận lợi, hạn chế về khả năng sinh sản của loài. 

D. Không gian cư trú của quần thể bị giới hạn, gây nên sự biến động số lượng cá thể. 

Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh lớp 12 Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể 

sinh vật 

Câu 1: D 

Câu 2: D 

Câu 3: D 

Câu 4: C 

Câu 5: C 

Câu 6: B 

Câu 7: C 

Câu 8: D 

Câu 9: C 

Câu 10: A 

Câu 11: D 

Câu 12: C 

Câu 13: B 

Câu 14: A 

Câu 15: D 

Câu 16: D 

Câu 17: D 
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Câu 18: B 


